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	BỘ NỘI VỤ


Số:        /TTr-BNV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________________
Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2025


TỜ TRÌNH
Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi)
(Tài liệu phục vụ thẩm định của Bộ Tư pháp)
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 240/NQ-CP ngày 17/12/2024 của Chính phủ (Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2024), Bộ Nội vụ trình Chính phủ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG LUẬT
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
a) Chương IX Hiến pháp năm 2013 (từ Điều 110 đến Điều 116) quy định về chính quyền địa phương đã thể hiện mối quan hệ chặt chẽ về mặt tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND). Nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương là căn cứ pháp lý quan trọng cho việc ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và tiếp tục được nghiên cứu để cụ thể hoá đầy đủ trong quá trình xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
[bookmark: _Hlk183535638]b) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đặt ra yêu cầu “Rà soát, bổ sung, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; quy định rõ cơ chế phân cấp, uỷ quyền và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khi được phân cấp, uỷ quyền giữa các cấp chính quyền địa phương”. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 thể chế hoá một bước các yêu cầu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW[footnoteRef:1]. Tuy nhiên, do phạm vi sửa đổi của Luật năm 2019 chưa toàn diện nên một số chủ trương đã được khẳng định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW chưa được nghiên cứu, thể chế hoá đầy đủ, cần tiếp tục rà soát để cụ thể hoá[footnoteRef:2]. Tại Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW đã yêu cầu “Kịp thời sơ kết, tổng kết nghị quyết, chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là mô hình tổ chức của các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương, các mô hình thí điểm về chính quyền đô thị”. Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan, tập trung thực hiện việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền về quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu; chính quyền đô thị... tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương. [1:  Theo đó, đã bổ sung thẩm quyền của Quốc hội quy định các trường hợp không phải là cấp chính quyền địa phương làm cơ sở cho Quốc hội ban hành các Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại một số thành phố trực thuộc Trung ương; sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, ủy quyền; sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, số lượng đại biểu HĐND và tổ chức bên trong của HĐND,…]  [2:  Như: “Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”; “xây dựng mô hình quản trị chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triển các vùng, khu kinh tế; xây dựng cơ chế, thể chế, chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển vùng, liên kết vùng đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước; tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa các cơ quan trong cùng một cấp chính quyền”.] 

c) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị Trung ương 6 khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với các địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt; giảm cấp chính quyền phù hợp ở một số địa phương; xây dựng mô hình quản trị chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn, gắn với yêu cầu phát triển các vùng, khu kinh tế”; “tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và giữa các cơ quan nhà nước, giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa các cơ quan trong cùng một cấp chính quyền”.
d) Nghị quyết số 240/NQ-CP ngày 17/12/2024 của Chính phủ (Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2024) giao Bộ Nội vụ hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội. 
2. Cơ sở thực tiễn
Sau gần 10 năm thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, 04 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, 03 năm sơ kết thi hành các Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng cho thấy nhìn chung tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các cấp đã dần đi vào ổn định, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu quản lý, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, quá trình tổ chức thi hành các luật, nghị quyết nêu trên đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể như sau:
Một là, mặc dù Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) đã quy định những vấn đề cơ bản về phân định thẩm quyền, phân cấp, phân cấp, ủy quyền, tuy nhiên quá trình thực hiện cho thấy một số nội dung quy định tại Luật còn bất cập, chưa có sự liên thông, thống nhất giữa quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương với các luật chuyên ngành, ảnh hưởng đến việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp từ Trung ương đến địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương. Các quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa tạo thành các nguyên tắc để pháp luật chuyên ngành điều chỉnh cách thức quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, dẫn đến tình trạng tại các luật chuyên ngành chỉ quy định chính quyền địa phương các cấp đều thực hiện cùng 01 nhiệm vụ hoặc chỉ giao nhiệm vụ cho HĐND, UBND cấp tỉnh hoặc hoặc giao trực tiếp cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, gây khó khăn trong việc thực hiện nguyên tắc phân quyền, phân cấp, ủy quyền và việc sắp xếp, bố trí tổ chức bộ máy, biên chế trong các cơ quan của chính quyền địa phương. 
Hai là, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp cơ bản giống nhau, chưa phân biệt rõ theo từng cấp (tỉnh, huyện, xã) và theo đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo; chưa phân định rõ thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương và của mỗi cấp chính quyền địa phương. Có những nhiệm vụ cả 02 cấp hoặc 03 cấp cùng thực hiện nhưng chưa rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp dẫn đến lúng túng trong việc ban hành các quy định về quản lý nhà nước tại địa phương.
Ba là, mô hình tổ chức chính quyền địa phương chưa được thiết kế phù hợp với địa bàn đô thị dẫn đến Quốc hội phải ban hành các Nghị quyết riêng biệt để quy định tổ chức chính quyền đô thị của 03 thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng (tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV tiếp tục xem xét, ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng). Theo đó, đa số các đơn vị hành chính (ĐVHC) trên cả nước đều tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND; tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa bảo đảm mục tiêu tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chính quyền đô thị, quá trình tổ chức thực hiện bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực; bộ máy tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn, giảm đầu mối, cấp trung gian, tiết kiệm ngân sách nhà nước, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên và cấp dưới được thông suốt, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Mặc dù vậy, mô hình chính quyền đô thị vẫn tồn tại một số vướng mắc, bất cập như: việc thực hiện nguyên tắc, chế độ trách nhiệm trong thực thi công vụ của Chủ tịch UBND (người đứng đầu cơ quan hành chính địa phương) còn chưa rõ nét; mức độ tự chủ về ngân sách và biên chế còn hạn chế, tác động đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị,…
Bốn là, tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp (nhất là cấp tỉnh) còn chưa tương xứng với vị trí, vai trò và yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định các vấn đề của địa phương, thực hiện giám sát và xu thế đẩy mạnh phân quyền từ Trung ương cho địa phương. Phần lớn đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, một số giữ cương vị lãnh đạo trong các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương... nên đại biểu chưa có nhiều thời gian cho hoạt động của HĐND. Trong thực hiện quyền giám sát, nhiều đại biểu kiêm nhiệm vừa là chủ thể thực hiện giám sát, vừa là đối tượng chịu sự giám sát nên chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn né tránh, ngại va chạm trong chất vấn tại các kỳ họp, các cuộc giám sát nên chất lượng, hiệu quả giám sát có phần hạn chế.
Năm là, tổ chức và hoạt động của UBND các cấp còn chưa tinh gọn, hoạt động của UBND (nơi có tổ chức HĐND) vẫn còn nặng về sự điều hành của tập thể UBND mà chưa phát huy được thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính (Chủ tịch UBND) dẫn đến nhiều công việc hàng ngày của UBND cũng phải đưa ra tập thể UBND bàn hoặc biểu quyết, làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả, tính kịp thời của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; các quy định giao thẩm quyền điều hành hoạt động của UBND khi khuyết chức danh Chủ tịch UBND còn bất cập dẫn đến trong thời gian qua nhiều nơi hoạt động của UBND bị ngừng trệ hoặc thực hiện việc điều hành hoạt động của UBND không đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, việc xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) để sửa đổi toàn diện nhằm thay thế Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) là cần thiết.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT
Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các công việc sau:
1. Lập đề nghị xây dựng dự án Luật theo quy định của pháp luật.
2. Tổng kết thi hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.
3. Đăng tải hồ sơ dự án Luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ để lấy ý kiến Nhân dân.
4. Lấy ý kiến các ban, bộ, ngành Trung ương; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về hồ sơ dự án Luật. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học đối với hồ sơ dự án Luật.
5. Căn cứ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Nội vụ tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).
6. Ngày 9/01/2025, Ban cán sự đảng Chính phủ đã có Tờ trình số 3885-TTr/BCSĐCP trình Bộ Chính trị về việc xin chủ trương, định hướng một số nội dung xây dựng dự án Luật. Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị tại cuộc họp ngày 10/01/2025, Bộ Nội vụ đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật.
[bookmark: _Hlk180048204]7. Gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự án Luật. 
8. Căn cứ ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). 
III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU BAN HÀNH LUẬT
1. Quan điểm 
a) Quán triệt Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, nhất là xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại.
b) Thể chế hoá đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” qua đó nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
c) Bảo đảm vừa kế thừa những quy định còn phù hợp, vừa đổi mới căn bản nhằm hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với địa bàn đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế - đặc biệt.
d) Quán triệt chủ trương của Trung ương, Quốc hội về việc ‘‘Luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc, đúng thẩm quyền của Quốc hội’’ nhằm bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật.
đ) Khắc phục các hạn chế, bất cập, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật trong thời gian qua.
2.  Mục tiêu
Sửa đổi căn bản, toàn diện và hợp lý các quy định về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương để cụ thể hoá đầy đủ quy định của Hiến pháp năm 2013 và thể chế hoá các chủ trương, định hướng trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng, nhằm tiếp tục đổi mới chính quyền địa phương theo hướng đẩy mạnh phân quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương với địa phương, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất, thông suốt của nền hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.
IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TÁC ĐỘNG VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ ÁN LUẬT
1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _Hlk183531943]Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sửa đổi toàn diện các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.
2. Đối tượng tác động
Đối tượng tác động của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) là toàn bộ cơ quan nhà nước từ Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ) và chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc của chính quyền địa phương các cấp.
3. Bố cục
[bookmark: _Hlk187598604]Dự thảo Luật gồm 06 chương, 58 điều (giảm 85 điều so với Luật hiện hành), cụ thể như sau:
- Chương I: Những quy định chung, gồm 8 điều (từ Điều 1 đến Điều 8).
- Chương II: Tổ chức ĐVHC, gồm 8 điều (từ Điều 9 đến Điều 16).
- Chương III: Phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương các cấp, gồm 5 điều (từ Điều 17 đến Điều 21).
- Chương IV: Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại nơi tổ chức cấp chính quyền địa phương, gồm 27 điều (từ Điều 22 đến Điều 48). 
- Chương V: Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương tại nơi tổ chức cấp chính quyền địa phương, gồm 07 điều (từ Điều 49 đến Điều 55). 
- Chương VI: Hiệu lực thi hành, gồm 3 điều (từ Điều 56 đến Điều 58). 
V. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ ĐIỂM MỚI CỦA DỰ ÁN LUẬT
Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và cụ thể hoá 05 chính sách tại Đề nghị xây dựng dự án Luật đã được Chính phủ thông qua, dự thảo Luật có những điểm mới chủ yếu sau đây:
[bookmark: _Hlk187061288][bookmark: _Hlk186274685]1. Về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa chính quyền địa phương các cấp 
a) Dự thảo Luật đã quy định một chương riêng về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương các cấp (Chương III).
b) Về nguyên tắc phân định thẩm quyền: Bổ sung các nguyên tắc nhằm phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cấp chính quyền địa phương[footnoteRef:3]. Theo đó, (1) Chính quyền địa phương cấp tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, chiến lược và quy hoạch đối với các ngành, lĩnh vực trên địa bàn; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính quốc gia từ trung ương đến địa phương; (2) Chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã được ban hành các chính sách để phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội trên địa bàn bảo đảm phù hợp với các quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn; (3) Chính quyền địa phương các cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề của địa phương đã được luật quy định; (4) Cơ quan nhà nước ở Trung ương tạo điều kiện và thực hiện việc giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo quy định. [3:  Việc phân định thẩm quyền giữa cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ.] 

c) Về phân quyền: Kế thừa quy định của Luật hiện hành “việc phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp phải được quy định trong luật”, đồng thời quy định rõ điều kiện của việc phân quyền như: (1) Cơ quan nhà nước cấp trên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền cho chính quyền địa phương các cấp ; (2) Chính quyền địa phương tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền.
d) Về phân cấp, uỷ quyền: Nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, dự thảo Luật đã quy theo hướng: (1) Mở rộng chủ thể được phân cấp, ủy quyền và chủ thể nhận phân cấp, ủy quyền nhằm tạo sự chủ động cho chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao[footnoteRef:4]; (2) Quy định chặt chẽ các điều kiện thực hiện phân cấp, uỷ quyền; các trường hợp không phân cấp, uỷ quyền và trách nhiệm của cơ quan phân cấp, uỷ quyền phải bảo đảm các điều kiện để cơ quan nhận phân cấp, uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm hạn chế việc phân cấp, uỷ quyền không phù hợp với khả năng, điều kiện thực hiện; (3) Trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, uỷ quyền (cơ quan, cá nhân nhận phân cấp chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, trừ trường hợp việc phân cấp không bảo đảm các điều kiện theo quy định thì cơ quan đã phân cấp phải chịu trách nhiệm; cơ quan, cá nhân uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ mà mình uỷ quyền). [4:  So với Luật hiện hành, dự thảo Luật đã mở rộng chủ thể phân cấp, uỷ quyền cho HĐND, Chủ tịch UBND các cấp; mở rộng chủ thể nhận phân cấp cho Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND và người đứng đầu cơ quan chuyên môn; mở rộng chủ thể nhận uỷ quyền cho Thường trực HĐND, công chức cấp xã.] 

đ) Để kịp thời xử lý vướng mắc liên quan đến các luật chuyên ngành hiện đang quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương chưa bảo đảm thống nhất với các nguyên tắc về phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền tại dự thảo Luật này, trong bối cảnh chưa sửa ngay được các luật chuyên ngành, dự thảo Luật quy định giao Chính phủ căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực trong từng giai đoạn, quyết định điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương đang quy định tại các luật chuyên ngành chưa phù hợp với nguyên tắc phân định thẩm quyền quy định tại Luật này. Trước khi ban hành nghị định này phải được sự đồng ý của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp
[bookmark: _Hlk183616485]Cụ thể hoá chính sách 2 tại Đề nghị xây dựng Luật và trên cơ sở nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, ‘‘rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm’’, dự thảo Luật quy định theo hướng:
a) Quy định những nhiệm vụ, quyền hạn chung của chính quyền địa phương, HĐND và UBND các cấp được cụ thể hoá trên cơ sở quy định tại các Điều 112, 113 và 114 của Hiến pháp năm 2013. Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn chung của chính quyền địa phương, HĐND và UBND các cấp cũng nhằm tránh lặp lại quy định này trong quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương, HĐND và UBND ở mỗi ĐVHC.
b) Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn chung, căn cứ vào đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo của mỗi ĐVHC, dự thảo Luật quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn riêng của chính quyền địa phương, HĐND và UBND mỗi ĐVHC nhằm: (1) Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền địa phương; (2) Phân định nhiệm vụ, quyền hạn giữa HĐND và UBND ở mỗi ĐVHC; (3) Phân định nhiệm vụ, quyền hạn của UBND và Chủ tịch UBND các cấp.
Việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất chặt chẽ với việc thiết kế mô hình tổ chức chính quyền địa phương và nguyên tắc phân định thẩm quyền quy định tại Chương III dự thảo Luật.
3. Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương
Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, theo đó sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiên quyết xóa bỏ các tổ chức trung gian, đồng thời nhằm phát huy những kết quả tích cực đã đạt được của việc tổ chức chính quyền đô thị tại các thành phố trong thời gian qua, dự thảo Luật quy định mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng: 
a) Đối với chính quyền đô thị 
- Tại thành phố trực thuộc trung ương, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thị trấn tổ chức cấp chính quyền địa phương đầy đủ gồm có HĐND và UBND;
- Tại quận, thành phố thuộc tỉnh; phường thuộc quận; phường, xã thuộc thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức UBND (UBND tại nơi không tổ chức HĐND là cơ quan hành chính trực thuộc UBND cấp trên, hoạt động theo cơ chế thủ trưởng hành chính. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND do Chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm.
b) Đối với chính quyền nông thôn: Tại tỉnh, huyện, xã, thị trấn (trừ xã thuộc thành phố thuộc tỉnh và xã thuộc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) tổ chức cấp chính quyền địa phương đầy đủ gồm có HĐND và UBND.
[bookmark: _Hlk187590755]c) Đối với ĐVHC ở hải đảo: các huyện đảo không tổ chức ĐVHC cấp xã trực thuộc trừ trường hợp đối với các huyện đảo có quy mô lớn, có yếu tố đặc thù về quốc phòng an ninh thì việc tổ chức ĐVHC cấp xã thuộc huyện đảo do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
d) Đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: tổ chức chính quyền địa phương do Quốc hội quy định khi  thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt đó.
Việc quy định mô hình chính quyền đô thị áp dụng cho các quận, thành phố thuộc tỉnh trên phạm vi cả nước là phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu "hoàn thiện tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với các địa bàn đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; giảm cấp chính quyền" và "đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá" theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 06/-NQ/TW.
4. Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp
Nhằm bảo đảm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND; tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, dự thảo Luật quy định theo hướng:
[bookmark: _Hlk187062717]a) Đối với HĐND: (1) Quy định nguyên tắc xác định số lượng đại biểu HĐND trên cơ sở quy mô dân số, đặc điểm vùng miền và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn; (2) Giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng đại biểu HĐND, khung số lượng đại biểu chuyên trách của HĐND, khung số lượng các Ban của HĐND các cấp; (3) Căn cứ khung số lượng theo quy định của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, HĐND quyết định thành lập các Ban và quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND bảo đảm phù hợp với thực tiễn của địa phương.
b) Đối với UBND: phân biệt cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và hoạt động của UBND tại nơi có tổ chức HĐND và UBND tại nơi không tổ chức HĐND, cụ thể: 
- UBND tại nơi có tổ chức HĐND: (1) Cơ cấu tổ chức có các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số Uỷ viên UBND[footnoteRef:5]; (2) Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND; khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và giao thẩm quyền cho HĐND các cấp quyết định số lượng Phó Chủ tịch UBND; số lượng, cơ cấu thành viên UBND; số lượng, tên gọi cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; (3) UBND hoạt động theo chế độ tập thể UBND kết hợp với trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND và từng thành viên Uỷ ban nhân dân; (4) Quy định rõ các nhiệm vụ của UBND phải thảo luận và quyết nghị tập thể; các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND được uỷ quyền cho Chủ tịch UBND thực hiện; (5) Quy định theo hướng mở rộng thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND; (6) Bổ sung quy định về giao phụ trách, điều hành hoạt động của UBND (trong thời gian khuyết Chủ tịch UBND và chưa giao quyền Chủ tịch UBND) nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. [5:  Không quy định Ủy viên UBND là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND như Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).] 

- UBND tại nơi không tổ chức HĐND: (1) Cơ cấu tổ chức của UBND gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND (không có chức danh Uỷ viên UBND); (2) UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng; (3) Chủ tịch UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Hlk180048098][bookmark: _Hlk186277309]5. Về tổ chức đơn vị hành chính, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC
Kế thừa các quy định về tổ chức ĐVHC và thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC tại Luật hiện hành, đồng thời cụ thể hoá nội dung chính sách 5 tại Đề nghị xây dựng Luật, dự thảo Luật quy định theo hướng:
[bookmark: _Hlk186278495]a) Sửa đổi quy định tại Điều 2 dự thảo Luật theo hướng liệt kê các ĐVHC theo quy định tại Điều 110 Hiến pháp năm 2023, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, xã, phường, thị trấn.
b) Đổi tên chương và thứ tự của Chương II Tổ chức đơn vị hành chính[footnoteRef:6] để bảo đảm phù hợp với Hiến pháp năm 2013 (Điều 110 của Hiến pháp năm 2013 quy định về tổ chức ĐVHC trước Điều 111 về tổ chức chính quyền địa phương tại các ĐVHC). [6:  Luật năm 2015 (sửa đổi năm 2019) quy định các nội dung này tại Chương VIII Thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC.] 

[bookmark: _Hlk187322880]c) Bổ sung điều kiện “Việc thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ; định hướng quy hoạch có liên quan, chương trình phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.
d) Quy định cụ thể về lấy ý kiến Nhân dân và trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC để thể chế hoá khoản 2 Điều 110 Hiến pháp năm 2013, đồng thời bảo đảm mục tiêu đơn giản hoá quy trình, thủ tục trong việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới ĐVHC, tạo thuận lợi cho việc tiếp tục sắp xếp ĐVHC các cấp trong thời gian tới. 
đ) Giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương trong trường hợp thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính để bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với các trường hợp đặc thù phát sinh trong thực tiễn.
Trên đây là Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Bộ Nội vụ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	
	[bookmark: _Hlk180048136]Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Hải Long;
- Lưu: VT, CQĐP (2b).
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B Ộ   N Ộ I V Ụ       S ố :             / TTr - BNV    C Ộ NG HÒA XÃ H Ộ I CH Ủ   NGHĨA VI Ệ T NAM   Đ ộ c l ậ p  –   T ự   do  –   H ạ nh phúc   _________________________________   Hà N ộ i, ngày          tháng   01   năm 20 2 5  

T Ờ   TRÌNH   D ự   á n   Lu ậ t   T ổ   ch ứ c ch í nh quy ề n đ ị a phương (s ử a đ ổ i)   ( T à i li ệ u p h ụ c v ụ   th ẩ m đ ị nh c ủ a B ộ   Tư ph á p )   Kính g ử i:  Chính ph ủ   Th ự c hi ệ n quy đ ị nh c ủ a Lu ậ t ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t   và   Ngh ị   quy ế t s ố   2 40 / NQ - CP ng à y 17/12/2024 c ủ a Ch í nh ph ủ   (Ngh ị   quy ế t phiên h ọ p  chuyên đ ề   v ề   xây d ự ng ph á p lu ậ t th á ng 11/ 2024) , B ộ   N ộ i v ụ   tr ì nh Ch í nh ph ủ   v ề   d ự   á n Lu ậ t T ổ   ch ứ c ch í nh quy ề n đ ị a phương (s ử a đ ổ i), như sau:   I. S Ự   C Ầ N THI Ế T  XÂY D Ự NG LU Ậ T   1 .  Cơ s ở   ch í nh tr ị , ph á p l ý   a)   Chương IX  Hi ế n ph á p năm 2013  ( t ừ   Đi ề u 110 đ ế n Đi ề u 116 )   quy đ ị nh  v ề   chính quy ề n đ ị a phươn g   đã   th ể   hi ệ n m ố i quan h ệ   ch ặ t ch ẽ   v ề   m ặ t t ổ   ch ứ c, ch ứ c  năng, nhi ệ m v ụ , quy ề n h ạ n c ủ a   H ộ i đ ồ ng nhân dân ( HĐND )   v à   Ủ y ban nhân dân  ( UBND ) .   N ộ i dung và tinh th ầ n c ủ a Hi ế n pháp năm 2013 v ề   chính quy ề n đ ị a  phương là căn c ứ   pháp lý quan tr ọ ng cho vi ệ c ban hành Lu ậ t T ổ   ch ứ c chính quy ề n  đ ị a phương năm 2015 (s ử a đ ổ i, b ổ   sung năm 2019) và ti ế p t ụ c đư ợ c nghiên c ứ u  đ ể   c ụ   th ể   hoá đ ầ y đ ủ   trong quá trình xây d ự ng   d ự   án   Lu ậ t  T ổ   ch ứ c chính quy ề n  đ ị a phương (s ử a đ ổ i).   b)   Ngh ị   quy ế t s ố   18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 c ủ a H ộ i   ngh ị   Trung  ư ơ ng 6  khóa XII M ộ t s ố   v ấ n đ ề   v ề   ti ế p t ụ c đ ổ i m ớ i, s ắ p x ế p t ổ   ch ứ c b ộ   máy c ủ a h ệ   th ố ng  chính tr ị   tinh g ọ n, ho ạ t đ ộ ng hi ệ u l ự c, hi ệ u qu ả   đ ặ t ra   yêu c ầ u  “ Rà soát, b ổ   sung,  hoàn thi ệ n Lu ậ t T ổ   ch ứ c chính quy ề n đ ị a phương, quy đ ị nh rõ nhi ệ m v ụ , quy ề n h ạ n,  trách nhi ệ m c ủ a chính quy ề n c ấ p t ỉ nh, c ấ p huy ệ n, c ấ p xã; quy đ ị nh rõ cơ ch ế   phân  c ấ p, u ỷ   quy ề n và th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ , quy ề n h ạ n khi đư ợ c phân c ấ p, u ỷ   quy ề n gi ữ a  các  c ấ p chính quy ề n đ ị a phương ”.   Trên cơ s ở   đ ó ,  Qu ố c h ộ i đ ã   ban h à nh  Lu ậ t s ử a  đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a Lu ậ t T ổ   ch ứ c Ch í nh ph ủ   v à   Lu ậ t T ổ   ch ứ c chính quy ề n  đ ị a phương năm 2019  th ể   ch ế   ho á   m ộ t bư ớ c c á c yêu c ầ u t ạ i Ngh ị   quy ế t s ố   18 - NQ/TW

1

.  Tuy nhiên, do ph ạ m vi s ử a đ ổ i  c ủ a  Lu ậ t năm 2019 chưa to à n di ệ n nên m ộ t   s ố   ch ủ   trương đ ã   đư ợ c kh ẳ ng đ ị nh t ạ i Ngh ị   quy ế t s ố   18 - NQ/TW  chưa đư ợ c nghiên   

1

  Theo đó, đã b ổ   sung th ẩ m quy ề n c ủ a Quốc hội quy định c á c trư ờ ng h ợ p không phải là cấp chính quyền địa phương  làm cơ sở cho Quốc hội ban hành các Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại một số thành phố trực thuộc Trung  ương; s ử a đ ổ i, b ổ   sung   c á c nguyên tắc phân định thẩm quyền, phân c ấ p, phân quy ề n, ủy quyền; sửa đổi, bổ sung các  quy định về tiêu chuẩn, số lượng đại biểu HĐND v à   t ổ   ch ứ c bên trong c ủ a HĐND,…  

